
LINCOMYCIN 500mg
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Để xa tầm tay trẻ em
Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

THUỐC KÊ ĐƠN

PHẦN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHO NGƯỜI BỆNH 

THÀNH PHẦN, HÀM LƯỢNG CỦA THUỐC: Mỗi viên nang cứng chứa:
   ¨ Hoạt chất chính:    Lincomycin...........................500mg
         (Dưới dạng lincomycin hydroclorid)
   ¨ Tá dược:    Magnesi stearat.
MÔ TẢ SẢN PHẨM:  Viên nang cứng số 0, nhẵn bóng không méo mó, một đầu màu xanh đậm có
 số 500, một đầu màu xanh nhạt có số 500, bên trong chứa bột thuốc màu trắng đồng nhất.
QUI CÁCH ĐÓNG GÓI:  ¨  Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng.

       ¨  Chai 100 viên nang cứng.
THUỐC DÙNG CHO BỆNH GÌ: Điều trị nhiễm khuẩn nặng do các vi khuẩn nhạy cảm, bao gồm:
¨ Tai, mũi và họng.
¨ Phế quản phổi.
¨ Nha khoa (nhiễm trùng niêm mạc miệng).
¨ Da.
¨ Sinh dục.
¨ Xương và khớp.
¨ Sau phẫu thuật bụng.
¨ Nhiễm khuẩn huyết.
NÊN DÙNG THUỐC NÀY NHƯ THẾ NÀO VÀ LIỀU LƯỢNG: 
 Cách dùng và đường dùng: 
¨ Dùng theo đường uống. 
¨ Uống xa bữa ăn, ít nhất 1 – 2 giờ trước hoặc sau khi ăn.
 Liều dùng: 
¨ Người lớn: uống 3 – 4 viên/ngày tùy thuộc mức độ nghiêm trọng của nhiễm khuẩn.
¨ Trẻ em trên 1 tháng tuổi: dùng dạng bào chế phù hợp khác, uống 30mg – 60mg/kg thể trọng
 ngày tùy thuộc mức độ nghiêm trọng của nhiễm khuẩn.
¨ Liều dùng cho người suy thận: giảm liều với người suy thận nặng, liều dùng thích hợp bằng
 25 – 30% liều bình thường.
KHI NÀO KHÔNG NÊN DÙNG THUỐC NÀY:
¨ Quá mẫn với lincomycin hoặc với các thuốc cùng họ với lincomycin hoặc với bất cứ thành phần
 nào của thuốc.
¨ Phụ nữ cho con bú.
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:
 Tác dụng không mong muốn thường gặp nhất là ở đường tiêu hoá, chủ yếu là tiêu chảy.

 Thường găp: ADR ³ 1/100
¨ Tiêu hoá: buồn nôn, nôn, tiêu chảy, đôi khi do phát triển quá nhiều Clostridium difficile gây nên.
 Ít gặp: 1/1.000 £ ADR < 1/100
¨ Da: mày đay, phát ban.
 Hiếm gặp: 1/10.000 £ ADR < 1/1.000
¨ Toàn thân: phản ứng phản vệ.
¨ Máu: giảm bạch cầu trung tính (có thể phục hồi được).
¨ Tiêu hoá: viêm đại tràng màng giả, viêm thực quản.
¨ Gan: tăng enzym gan (phục hồi được), như tăng transaminase.
NÊN TRÁNH DÙNG THUỐC HOẶC THỰC PHẨM GÌ KHI ĐANG SỬ DỤNG THUỐC NÀY:
¨ Aminoglycosid: lincomycin không ảnh hưởng đến dược động học của gentamycin, nhưng độ
 an toàn chưa được đánh giá khi phối hợp hai thuốc đó.
¨ Kaolin: các thuốc chống tiêu chảy có chứa kaolin làm ruột giảm hấp thu lincomycin. Để tránh
 điều này, cho uống lincomycin 2 giờ sau khi dùng kaolin.

¨ Theophylin: lincomycin không tương tác với theophylin.
¨ Thuốc tránh thai uống: tác dụng của thuốc tránh thai loại uống có thể bị ức chế hoặc giảm do
 rối loạn vi khuẩn chí bình thường ở ruột làm chẹn chu kì ruột - gan.
¨ Thuốc chẹn thần kinh – cơ: phải thận trọng khi phối hợp với lincomycin, vì lincomycin có tính
 chất tương tự.
¨ Erythromycin: do có tính đối kháng in vitro giữa erythromycin và lincomycin, nên không được
 phối hợp 2 thuốc đó.
¨ Thức ăn và natri cyclamat (chất làm ngọt): Làm giảm mạnh sự hấp thu lincomycin (tới mức 2/3).
CẦN LÀM GÌ KHI MỘT LẦN QUÊN DÙNG THUỐC:
 Nếu quên một liều, nên uống thuốc càng sớm càng tốt. Nhưng nếu đã gần đến lúc uống liều tiếp
 theo, chỉ dùng liều sau mà thôi. Không nên dùng liều đôi hay thêm liều để bù vào liều quên uống.
CẦN BẢO QUẢN THUỐC NÀY NHƯ THẾ NÀO:

o
 Bảo quản nơi khô, nhiệt độ không quá 30 C, tránh ánh sáng.
NHỮNG DẤU HIỆU VÀ TRIỆU CHỨNG KHI DÙNG THUỐC QUÁ LIỀU:
 Biểu hiện quá liều đau bụng, buồn nôn, nôn mửa và tiêu chảy. Ngoài ra có thể xảy ra tình trạng
 thoáng qua và nhẹ của mệt mỏi, chóng mặt. Tụt huyết áp, khó thở, dị cảm quanh miệng, buồn
 ngủ, ngứa cũng đã được báo cáo
CẦN PHẢI LÀM GÌ KHI DÙNG QUÁ LIỀU KHUYẾN CÁO:
 Trong trường hợp quá liều xảy ra, đề nghị đến ngay cơ sở y tế gần nhất để nhân viên y tế có
 biện pháp xử trí kịp thời.
NHỮNG ĐIỀU CẦN THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC NÀY:
¨ Phải thận trọng khi dùng cho người có bệnh đường tiêu hoá, đặc biệt người có tiền sử viêm đại
 tràng. Người bệnh cao tuổi và nữ có thể dễ bị tiêu chảy nặng hoặc viêm đại tràng có màng giả.
 Cần thận trọng đối với người bị dị ứng, người bị suy gan hoặc suy thận nặng.
¨ Đối với những người này cần điều chỉnh liều lượng cho phù hợp. Đối với người bệnh điều trị lâu
 dài bằng lincomycin và với trẻ nhỏ cần phải theo dõi định kỳ chức năng gan và huyết học.
¨ Lincomycin có tác dụng chẹn thần kinh – cơ, nên cần thận trọng khi dùng với các thuốc khác có
 tác dụng tương tự (các thuốc chống tiêu chảy như loperamid, thuốc phiện làm nặng thêm viêm
 đại tràng do làm chậm bài tiết độc tố).
¨ An toàn và hiệu lực của lincomycin đối với trẻ dưới 1 tháng tuổi chưa được xác định.
PHỤ NỮ MANG THAI: 
 Thuốc đi qua nhau thai và đạt khoảng 25% nồng độ huyết thanh mẹ ở dây rốn. Chưa có nghiên
 cứu có kiểm soát đầy đủ về sử dụng thuốc cho người mang thai, lincomycin chỉ nên sử dụng
 cho người mang thai khi thật cần thiết.
PHỤ NỮ CHO CON BÚ: 
 Lincomycin được tiết qua sữa mẹ, chống chỉ định dùng thuốc cho phụ nữ cho con bú.
LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: 
 Chưa có tài liệu. 
KHI NÀO CẦN THAM VẤN BÁC SỸ, DƯỢC SỸ:
¨ Khi gặp bất cứ tác dụng không mong muốn nào trong quá trình sử dụng thuốc.
¨ Khi dùng quá liều chỉ định. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến của bác sỹ hoặc dược sỹ.
HẠN DÙNG CỦA THUỐC: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
TÊN, ĐỊA CHỈ, BIỂU TƯỢNG CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT:

NGÀY XEM XÉT, SỬA ĐỔI CẬP NHẬT LẠI NỘI DUNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC:

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC, DƯỢC ĐỘNG HỌC:
 Dược lực học:
¨ Mã ATC: J01FF02
¨ Nhóm dược lý: kháng sinh nhóm lincosamid.
¨ Cơ chế tác dụng: lincomycin, cũng như các lincosamid khác gắn vào tiểu thể 50S của ribosom
 vi khuẩn giống các macrolid như erythromycin và cản trở giai đoạn đầu của tổng hợp protein.
 Tác dụng chủ yếu của lincomycin là kìm khuẩn, tuy vậy ở nồng độ cao có thể diệt khuẩn từ từ
 đối với các chủng nhạy cảm.

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA BÌNH DƯƠNG
Khu phố Tân Bình, Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

PHẦN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHO CÁN BỘ Y TẾ 
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 Chống chỉ định: 
¨ Quá mẫn với lincomycin hoặc với các thuốc cùng họ với lincomycin hoặc với bất cứ thành phần
 nào của thuốc.
¨ Phụ nữ cho con bú.
CÁC TRƯỜNG HỢP THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC:
¨ Phải thận trọng khi dùng cho người có bệnh đường tiêu hoá, đặc biệt người có tiền sử viêm đại
 tràng. Người bệnh cao tuổi và nữ có thể dễ bị tiêu chảy nặng hoặc viêm đại tràng có màng giả.
 Cần thận trọng đối với người bị dị ứng, người bị suy gan hoặc suy thận nặng.
¨ Đối với những người này cần điều chỉnh liều lượng cho phù hợp. Đối với người bệnh điều trị lâu
 dài bằng lincomycin và với trẻ nhỏ cần phải theo dõi định kỳ chức năng gan và huyết học.
¨ Lincomycin có tác dụng chẹn thần kinh – cơ, nên cần thận trọng khi dùng với các thuốc khác
 có tác dụng tương tự (các thuốc chống tiêu chảy như loperamid, thuốc phiện làm nặng thêm
 viêm đại tràng do làm chậm bài tiết độc tố).
¨ An toàn và hiệu lực của lincomycin đối với trẻ dưới 1 tháng tuổi chưa được xác định.
PHỤ NỮ MANG THAI: 
 Thuốc đi qua nhau thai và đạt khoảng 25% nồng độ huyết thanh mẹ ở dây rốn. Chưa có nghiên
 cứu có kiểm soát đầy đủ về sử dụng thuốc cho người mang thai, lincomycin chỉ nên sử dụng
 cho người mang thai khi thật cần thiết.
PHỤ NỮ CHO CON BÚ: 
 Lincomycin được tiết qua sữa mẹ, chống chỉ định dùng thuốc cho phụ nữ cho con bú.
LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Chưa có tài liệu.
TƯƠNG TÁC CỦA THUỐC VỚI CÁC THUỐC KHÁC VÀ CÁC LOẠI TƯƠNG TÁC KHÁC:
¨ Aminoglycosid: lincomycin không ảnh hưởng đến dược dộng học của gentamycin, nhưng độ
 an toàn chưa được đánh giá khi phối hợp hai thuốc đó.
¨ Kaolin: các thuốc chống tiêu chảy có chứa kaolin làm ruột giảm hấp thu lincomycin. Để tránh
 điều này, cho uống lincomycin 2 giờ sau khi dùng kaolin.
¨ Theophylin: lincomycin không tương tác với theophylin.
¨ Thuốc tránh thai uống: tác dụng của thuốc tránh thai loại uống có thể bị ức chế hoặc giảm do
 rối loạn vi khuẩn chí bình thường ở ruột làm chẹn chu kì ruột - gan.
¨ Thuốc chẹn thần kinh – cơ: phải thận trọng khi phối hợp với lincomycin, vì lincomycin có tính
 chất tương tự.
¨ Erythromycin: do có tính đối kháng in vitro giữa erythromycin và lincomycin, nên không được
 phối hợp 2 thuốc đó.
¨ Thức ăn và natri cyclamat (chất làm ngọt): Làm giảm mạnh sự hấp thu lincomycin (tới mức 2/3).
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:
 Tác dụng không mong muốn thường gặp nhất là ở đường tiêu hoá, chủ yếu là tiêu chảy.

 Thường găp: ADR ³ 1/100
¨ Tiêu hoá: buồn nôn, nôn, tiêu chảy, đôi khi do phát triển quá nhiều Clostridium difficile gây nên.
 Ít gặp: 1/1.000 £ ADR < 1/100
¨ Da: mày đay, phát ban.
 Hiếm gặp: 1/10.000 £ ADR < 1/1.000
¨ Toàn thân: phản ứng phản vệ.
¨ Máu: giảm bạch cầu trung tính (có thể phục hồi được).
¨ Tiêu hoá: viêm đại tràng màng giả, viêm thực quản.
¨ Gan: tăng enzym gan (phục hồi được), như tăng transaminase.
QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: 
¨ Triệu chứng: đau bụng, buồn nôn, nôn mửa và tiêu chảy. Ngoài ra có thể xảy ra tình trạng thoáng
 qua và nhẹ của mệt mỏi, chóng mặt. Tụt huyết áp, khó thở, dị cảm quanh miệng, buồn ngủ, ngứa
 cũng đã được báo cáo.
¨ Xử trí: không có thuốc giải độc. Cần điều trị triệu chứng và hỗ trợ. Thẩm tách máu hoặc thẩm
 phân phúc mạc không có hiệu quả loại lincomycin ra khỏi cơ thể.
CÁC DẤU HIỆU CẦN LƯU Ý VÀ KHUYỀN CÁO: (Không có).

– Lincomycin là kháng sinh thuộc lincosamid thu được do nuôi cấy Streptomyces lincolnensis,
 các loài lincolnensis khác hay bằng một phương pháp khác.
– Lincomycin có cấu trúc tương tự clindamycin, tác dụng chống vi khuẩn như clindamycin, nhưng
 kém hiệu lực hơn. Thuốc chủ yếu kìm khuẩn ưa khí Gram dương và có phổ kháng khuẩn rộng
 đối với vi khuẩn kị khí.
– Phổ tác dụng: thuốc có tác dụng đối với nhiều vi khuẩn ưa khí Gram dương, bao gồm các
 Staphylococcus, Streptococcus, Pneumococcus, Bacillus anthracis, Corynebacterium diphtheriae.
 Tuy nhiên, không có tác dụng với Enterococcus.
– Phần lớn các vi khuẩn ưa khí Gram âm, như Enterobacteriaceae kháng lincomycin; khác với
 erythromycin, Neisseria gonorrhoeae, N. meningitidis và Haemophilus influenzae thường kháng
 lincomycin.
– Lincomycin có phổ tác dụng rộng đối với các vi khuẩn kỵ khí. Các vi khuẩn kỵ khí Gram dương
 nhạy cảm bao gồm Eubacterium, Propionibacterium, Peptococcus, Peptostreptococcus và nhiều
 chủng Clostridium perfringens và Clostridium tetani.
– Với liều cao, lincomycin có tác dụng đối với các vi khuẩn kỵ khí Gram âm, trong đó có  
 Bacteroides spp.
– Thuốc cũng có một vài tác dụng đối với sinh vật đơn bào, nên đã được dùng thử trong điều trị
 bệnh viêm phổi do Pneumocystis carinii và bệnh nhiễm Toxoplasma.
– Nồng độ tối thiểu ức chế của lincomycin đối với các chủng vi khuẩn nhạy cảm nhất nằm trong
 khoảng từ 0,05 – 2 microgam/ml.
– Kháng thuốc: phần lớn vi khuẩn ưa khí Gram âm, như Enterobacteriaceae có bản chất kháng
 lincomycin, nhưng một số chủng khác, lúc thường nhạy cảm cũng có thể trở thành kháng thuốc.
 Cơ chế kháng thuốc, giống như đối với erythromycin, gồm có sự methyl hoá vị trí gắn trên
 ribosom, sự đột biến nhiễm sắc thể của protein của ribosom và trong một số ít phân lập tụ cầu,
 sự mất hoạt tính enzym do adenyltransferase qua trung gian plasmid. Sự methyl hoá ribosom
 dẫn đến hiện tượng kháng chéo giữa lincomycin và clindamycin. Đôi khi có sự kháng chéo một
 phần với kháng sinh nhóm macrolid (erythromycin). Hiện tượng này có thể do có sự tranh chấp
 giữa erythromycin và lincomycin đối với vị trí gắn của ribosom.
 Dược động học:
¨ Uống 1 liều 500mg lincomycin, khoảng 20 – 30% liều được hấp thu qua đường tiêu hoá và đạt
 được nồng độ đỉnh huyết tương từ 2 – 3 microgam/ml trong vòng 2 – 4 giờ. Thức ăn làm giảm
 mạnh tốc độ và mức độ hấp thu thuốc.
¨ Thời gian bán thải huyết tương của lincomycin khoảng 5 giờ ở người có chức năng thận bình
 thường, nhưng có thể tăng lên gấp đôi ở người suy gan và kéo dài tới 3 lần ở người suy thận
 nặng. Lincomycin được phân bố vào các mô, bao gồm cả mô xương và thể dịch. Thuốc ít vào
 dịch não tuỷ nên không dùng trong điều trị viêm màng não. Thuốc khuếch tán qua nhau thai và
 phân bố vào sữa mẹ với nồng độ 0,5 – 2,4 microgam/ml.
¨ Lincomycin không loại được bằng thẩm phân máu hoặc phúc mạc. Lincomycin bị bất hoạt
 một phần ở gan và được bài xuất qua nước tiểu và phân, dưới dạng không biến đổi và dạng
 chuyển hoá.
CHỈ ĐỊNH - LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG - CHỐNG CHỈ ĐỊNH: 
 Chỉ định: Điều trị nhiễm khuẩn nặng do các vi khuẩn nhạy cảm, bao gồm:
¨ Tai, mũi và họng.
¨ Phế quản phổi.
¨ Nha khoa (nhiễm trùng niêm mạc miệng).
¨ Da.
¨ Sinh dục.
¨ Xương và khớp.
¨ Sau phẫu thuật bụng.
¨ Nhiễm khuẩn huyết.
 Liều dùng và cách dùng:
 Cách dùng: 
¨ Dùng theo đường uống. 
¨ Uống xa bữa ăn, ít nhất 1 – 2 giờ trước hoặc sau khi ăn.
 Liều dùng:
¨ Người lớn: uống 3 – 4 viên/ngày tùy thuộc mức độ nghiêm trọng của nhiễm khuẩn.
¨ Trẻ em trên 1 tháng tuổi: dùng dạng bào chế phù hợp khác, uống 30mg – 60mg/kg thể trọng
 ngày tùy thuộc mức độ nghiêm trọng của nhiễm khuẩn.
¨ Liều dùng cho người suy thận: giảm liều với người suy thận nặng, liều dùng thích hợp bằng
 25 – 30% liều bình thường.

V
D
P

C
h

a
át lie

äu
 : Fo

rt 60g
sm

M
a

øu
 +

 X
L : In

 1 m
a

øu
 x 2 m

a
ët

Q
C

 (D
;R

;C
) : 202 x 155 m

m

To
a

 LIN
C

O
M

Y
C

IN
 5

0
0
m

g

SÑ
K

: V
D

-2
9
1
8
4
-1

8

TO
ÅN

G
 G

IA
ÙM

 Ñ
O

ÁC
G

Ñ
. P

H
O

ØN
G

 Q
A

G
Ñ

. P
H

O
ØN

G
 K

Y
Õ TH

U
A

ÄT

R
e

g
.N

o
: M

T 3
2
4
.1

8
.1

6
R

e
g

.N
o

: H
T 4

0
3
4
.1

7
.0

9

M
a
õ H

SB
B
: 3

8
7
 V

D
P

T
P

. H
oà C

hí M
inh, N

 gaøy 24 thaùng 12 naêm
 2020

VANHUNG PACKAGE

C
O

ÂN
G

 T
Y

 T
N

H
H

 IN
 &

 B
A

O
 B

Ì G
IA

ÁY
 V

A
ÏN

 H
Ö

N
G

L
oâ soá 6, ñöôøng soá 2, K

C
N

. T
aân T

aïo, P
. T

aân T
aïo A

, Q
. B

ình T
aân, T

P
.H

C
M

Ñ
T

: (84-28) 37508232 - 37505250                        F
ax: (84-28) 37508233

E
m

ail: bbvanhung@
vanhung.com

.vn     W
ebsite: w

w
w

.vanhung.com
.vn

M
a

ët B
 - Th

a
y

 tie
âu

 c
h

u
a

ån
 D

Ñ
V

N
 V

 (la
àn

 0
1
)

(v
iê

n
 n

a
n

g
 c

ứ
n

g
)

LINCOMYCIN 500mg
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Để xa tầm tay trẻ em
Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

THUỐC KÊ ĐƠN

PHẦN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHO NGƯỜI BỆNH 

THÀNH PHẦN, HÀM LƯỢNG CỦA THUỐC: Mỗi viên nang cứng chứa:
   ¨ Hoạt chất chính:    Lincomycin...........................500mg
         (Dưới dạng lincomycin hydroclorid)
   ¨ Tá dược:    Magnesi stearat.
MÔ TẢ SẢN PHẨM:  Viên nang cứng số 0, nhẵn bóng không méo mó, một đầu màu xanh đậm có
 số 500, một đầu màu xanh nhạt có số 500, bên trong chứa bột thuốc màu trắng đồng nhất.
QUI CÁCH ĐÓNG GÓI:  ¨  Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng.

       ¨  Chai 100 viên nang cứng.
THUỐC DÙNG CHO BỆNH GÌ: Điều trị nhiễm khuẩn nặng do các vi khuẩn nhạy cảm, bao gồm:
¨ Tai, mũi và họng.
¨ Phế quản phổi.
¨ Nha khoa (nhiễm trùng niêm mạc miệng).
¨ Da.
¨ Sinh dục.
¨ Xương và khớp.
¨ Sau phẫu thuật bụng.
¨ Nhiễm khuẩn huyết.
NÊN DÙNG THUỐC NÀY NHƯ THẾ NÀO VÀ LIỀU LƯỢNG: 
 Cách dùng và đường dùng: 
¨ Dùng theo đường uống. 
¨ Uống xa bữa ăn, ít nhất 1 – 2 giờ trước hoặc sau khi ăn.
 Liều dùng: 
¨ Người lớn: uống 3 – 4 viên/ngày tùy thuộc mức độ nghiêm trọng của nhiễm khuẩn.
¨ Trẻ em trên 1 tháng tuổi: dùng dạng bào chế phù hợp khác, uống 30mg – 60mg/kg thể trọng
 ngày tùy thuộc mức độ nghiêm trọng của nhiễm khuẩn.
¨ Liều dùng cho người suy thận: giảm liều với người suy thận nặng, liều dùng thích hợp bằng
 25 – 30% liều bình thường.
KHI NÀO KHÔNG NÊN DÙNG THUỐC NÀY:
¨ Quá mẫn với lincomycin hoặc với các thuốc cùng họ với lincomycin hoặc với bất cứ thành phần
 nào của thuốc.
¨ Phụ nữ cho con bú.
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:
 Tác dụng không mong muốn thường gặp nhất là ở đường tiêu hoá, chủ yếu là tiêu chảy.

 Thường găp: ADR ³ 1/100
¨ Tiêu hoá: buồn nôn, nôn, tiêu chảy, đôi khi do phát triển quá nhiều Clostridium difficile gây nên.
 Ít gặp: 1/1.000 £ ADR < 1/100
¨ Da: mày đay, phát ban.
 Hiếm gặp: 1/10.000 £ ADR < 1/1.000
¨ Toàn thân: phản ứng phản vệ.
¨ Máu: giảm bạch cầu trung tính (có thể phục hồi được).
¨ Tiêu hoá: viêm đại tràng màng giả, viêm thực quản.
¨ Gan: tăng enzym gan (phục hồi được), như tăng transaminase.
NÊN TRÁNH DÙNG THUỐC HOẶC THỰC PHẨM GÌ KHI ĐANG SỬ DỤNG THUỐC NÀY:
¨ Aminoglycosid: lincomycin không ảnh hưởng đến dược động học của gentamycin, nhưng độ
 an toàn chưa được đánh giá khi phối hợp hai thuốc đó.
¨ Kaolin: các thuốc chống tiêu chảy có chứa kaolin làm ruột giảm hấp thu lincomycin. Để tránh
 điều này, cho uống lincomycin 2 giờ sau khi dùng kaolin.

¨ Theophylin: lincomycin không tương tác với theophylin.
¨ Thuốc tránh thai uống: tác dụng của thuốc tránh thai loại uống có thể bị ức chế hoặc giảm do
 rối loạn vi khuẩn chí bình thường ở ruột làm chẹn chu kì ruột - gan.
¨ Thuốc chẹn thần kinh – cơ: phải thận trọng khi phối hợp với lincomycin, vì lincomycin có tính
 chất tương tự.
¨ Erythromycin: do có tính đối kháng in vitro giữa erythromycin và lincomycin, nên không được
 phối hợp 2 thuốc đó.
¨ Thức ăn và natri cyclamat (chất làm ngọt): Làm giảm mạnh sự hấp thu lincomycin (tới mức 2/3).
CẦN LÀM GÌ KHI MỘT LẦN QUÊN DÙNG THUỐC:
 Nếu quên một liều, nên uống thuốc càng sớm càng tốt. Nhưng nếu đã gần đến lúc uống liều tiếp
 theo, chỉ dùng liều sau mà thôi. Không nên dùng liều đôi hay thêm liều để bù vào liều quên uống.
CẦN BẢO QUẢN THUỐC NÀY NHƯ THẾ NÀO:

o
 Bảo quản nơi khô, nhiệt độ không quá 30 C, tránh ánh sáng.
NHỮNG DẤU HIỆU VÀ TRIỆU CHỨNG KHI DÙNG THUỐC QUÁ LIỀU:
 Biểu hiện quá liều đau bụng, buồn nôn, nôn mửa và tiêu chảy. Ngoài ra có thể xảy ra tình trạng
 thoáng qua và nhẹ của mệt mỏi, chóng mặt. Tụt huyết áp, khó thở, dị cảm quanh miệng, buồn
 ngủ, ngứa cũng đã được báo cáo
CẦN PHẢI LÀM GÌ KHI DÙNG QUÁ LIỀU KHUYẾN CÁO:
 Trong trường hợp quá liều xảy ra, đề nghị đến ngay cơ sở y tế gần nhất để nhân viên y tế có
 biện pháp xử trí kịp thời.
NHỮNG ĐIỀU CẦN THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC NÀY:
¨ Phải thận trọng khi dùng cho người có bệnh đường tiêu hoá, đặc biệt người có tiền sử viêm đại
 tràng. Người bệnh cao tuổi và nữ có thể dễ bị tiêu chảy nặng hoặc viêm đại tràng có màng giả.
 Cần thận trọng đối với người bị dị ứng, người bị suy gan hoặc suy thận nặng.
¨ Đối với những người này cần điều chỉnh liều lượng cho phù hợp. Đối với người bệnh điều trị lâu
 dài bằng lincomycin và với trẻ nhỏ cần phải theo dõi định kỳ chức năng gan và huyết học.
¨ Lincomycin có tác dụng chẹn thần kinh – cơ, nên cần thận trọng khi dùng với các thuốc khác có
 tác dụng tương tự (các thuốc chống tiêu chảy như loperamid, thuốc phiện làm nặng thêm viêm
 đại tràng do làm chậm bài tiết độc tố).
¨ An toàn và hiệu lực của lincomycin đối với trẻ dưới 1 tháng tuổi chưa được xác định.
PHỤ NỮ MANG THAI: 
 Thuốc đi qua nhau thai và đạt khoảng 25% nồng độ huyết thanh mẹ ở dây rốn. Chưa có nghiên
 cứu có kiểm soát đầy đủ về sử dụng thuốc cho người mang thai, lincomycin chỉ nên sử dụng
 cho người mang thai khi thật cần thiết.
PHỤ NỮ CHO CON BÚ: 
 Lincomycin được tiết qua sữa mẹ, chống chỉ định dùng thuốc cho phụ nữ cho con bú.
LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: 
 Chưa có tài liệu. 
KHI NÀO CẦN THAM VẤN BÁC SỸ, DƯỢC SỸ:
¨ Khi gặp bất cứ tác dụng không mong muốn nào trong quá trình sử dụng thuốc.
¨ Khi dùng quá liều chỉ định. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến của bác sỹ hoặc dược sỹ.
HẠN DÙNG CỦA THUỐC: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
TÊN, ĐỊA CHỈ, BIỂU TƯỢNG CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT:

NGÀY XEM XÉT, SỬA ĐỔI CẬP NHẬT LẠI NỘI DUNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC:

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC, DƯỢC ĐỘNG HỌC:
 Dược lực học:
¨ Mã ATC: J01FF02
¨ Nhóm dược lý: kháng sinh nhóm lincosamid.
¨ Cơ chế tác dụng: lincomycin, cũng như các lincosamid khác gắn vào tiểu thể 50S của ribosom
 vi khuẩn giống các macrolid như erythromycin và cản trở giai đoạn đầu của tổng hợp protein.
 Tác dụng chủ yếu của lincomycin là kìm khuẩn, tuy vậy ở nồng độ cao có thể diệt khuẩn từ từ
 đối với các chủng nhạy cảm.

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA BÌNH DƯƠNG
Khu phố Tân Bình, Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

PHẦN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHO CÁN BỘ Y TẾ 
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LSX:

NSX:

HSD:

LIEÀU LÖÔÏNG & CAÙCH DUØNG:

 Uoáng xa böõa aên, ít nhaát 1 – 2 giôø tröôùc hoaëc sau khi aên.

¨ Ngöôøi lôùn: uoáng 3 – 4 vieân/ngaøy tuøy thuoäc möùc ñoä

 nghieâm troïng cuûa nhieãm khuaån.

¨ Treû em treân 1 thaùng tuoåi: duøng daïng baøo cheá phuø hôïp

 khaùc, uoáng 30mg – 60mg/kg theå troïng/ngaøy tuøy thuoäc

 möùc ñoä nghieâm troïng cuûa nhieãm khuaån.

¨ Lieàu duøng cho ngöôøi suy thaän: giaûm lieàu vôùi ngöôøi

 suy thaän naëng, lieàu duøng thích hôïp baèng 25 – 30%

 lieàu bình thöôøng.

Tieâu chuaån: DÑVN V

SÑK: VD-29184-18

ÑOÏC KYÕ HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG TRÖÔÙC KHI DUØNG

O
BAÛO QUAÛN NÔI KHOÂ, NHIEÄT ÑOÄ KHOÂNG QUAÙ 30 C,

TRAÙNH AÙNH SAÙNG

RX
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CHÆ ÑÒNH: 

¨ Ñieàu trò nhieãm khuaån naëng do caùc vi khuaån nhaïy caûm,

 bao gồm: Tai, muõi vaø hoïng; Pheá quaûn phoåi; Nha khoa

 (nhieãm truøng nieâm maïc mieäng); Da; Sinh duïc; Xöông

 vaø khôùp; Sau phaãu thuaät buïng; Nhieãm khuaån huyeát.

CHOÁNG CHÆ ÑÒNH:

¨ Quaù maãn vôùi lincomycin hoaëc vôùi caùc thuoác cuøng

 hoï vôùi lincomycin hoaëc vôùi baát cöù thaønh phaàn naøo

 cuûa thuoác.

¨ Phuï nöõ cho con buù.

THAØNH PHAÀÀN: Moãi vieân nang cöùng chöùa:

Lincomycin..........................................................500mg

(Döôùi daïng lincomycin hydroclorid)

Taù döôïc: .........................................................vñ 1 vieân
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